
 

Biểu số: 02.X/NTM 

Ban hành theo... 

Ngày nhận biểu: 

TỔNG HỢP SỐ HỘ CỦA XÃ 
THEO THÔN/ẤP/BẢN 

- Đơn vị báo cáo: UBND Xã 

- Đơn vị nhận báo cáo: Cơ 
quan Thống kê cấp huyện 

 

Tỉnh/Thành phố: …………………………………    

Huyện/Quận: …………………………………….     

Xã: ………………………………………………..      

Họ và tên người lập biểu: …………………..…. 

Số điện thoại người lập biểu: …………………..  

 

STT 
Mã 

Thôn/ 
Ấp/Bản 

Tên Thôn/Ấp/Bản 
Số lượng 
hộ (Hộ) 

Số NKTTTT 
(Người) Ghi chú 

(A) (B) (C) (1) (2) (3) 

      

      

      

  Tổng số   

 

Ngày … tháng .... năm …​
Người kiểm tra​
(Ký, ghi họ tên)​
……………… 

Ngày … tháng … năm …​
Người lập biểu​
(Ký, ghi họ tên)​
……………… 

Ngày … tháng … năm …​
CHỦ TỊCH​

(Ký, ghi họ tên)​
……………… 

Ghi chú: Tổng hợp bảng kê thôn/ấp/bản thành Biểu tổng hợp cho Xã. 

Cột A: Ghi số thứ tự thôn/ ấp/ban trong xã 

Cột B: Ghi mã thôn/ấp/bản trong xã 

Cột C: Ghi tên thôn/ ấp/bản trong xã 



Cột 1: Số lượng hộ của mỗi thôn/ ấp/bản trong xã sau khi cập nhật 

Cột 2: Tổng số nhân khẩu thực tế thường trú mỗi thôn sau khi cập nhật 

Cột 3: Ghi chú (nếu có) 

 


